
UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-CĐSL Sơn La, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Tạm dừng kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp K58  
và tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường 

 

Thực hiện Thông báo số 495/TB-VPUB ngày 19/8/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Sơn La về thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh; Công văn 1094/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 20/8/2021 
của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc thông báo nghỉ học 

tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, 

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo: 

1. Tạm dừng công tác đón tiếp học sinh trung cấp K58 đến trường làm thủ 

tục nhập học đợt 02, năm học 2021 - 2022 (theo Kế hoạch số 174/CĐSL ngày 
17/8/2021 của nhà trường) cho đến khi có thông báo mới. 

2. Tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường đối với các lớp HSSV 
cho đến khi có thông báo mới. 

Chú ý: Trong thời gian tạm dừng các hoạt động trên, yêu cầu Ban chủ nhiệm 

các khoa và GVCN các lớp thông báo tới HSSV, đồng thời giữ liên lạc thường 

xuyên với HSSV để triển khai các nội dung công việc cần thiết khi có thông báo của 
nhà trường.  

 Trên đây là Thông báo tạm dừng kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp K58 
và tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp của Trường cao đẳng Sơn La, yêu cầu 

các đơn vị trực thuộc và CBGV, HSSV nhà trường nghiêm túc thực  hiện./. 

 
Nơi nhận:  KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);  
- GVCN và HSSV các lớp (Thực hiện);  
- Đoàn TN, HSV (Phối hợp);  
- Lưu: VT, CTHSSV.   

  
  
 Nguyễn Xuân Thắng 

  
  

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CÁP K58  

TRÚNG TUYỂN ĐỢT 3 + 4 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-CĐSL ngày       /8/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

 
1. Lớp TC CNTY K58A 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Điện thoại 

(*) 
VH 

Địa chỉ  Ghi 

chú Bản  Xã Huyện Tỉnh 

1 Lường Văn  Chiến 15/10/1998 Nam Thái 0975319463 12/12 
Bản Tiến 
Phong 

Huy Tường Phù Yên Sơn La Đ3 

2 Quàng Văn Chung 26/06/2001 Nam Thái 0362343617 12/12 Bản Ót Nọi Chiềng Cọ TP Sơn La Sơn La Đ3 

3 Nguyễn Đức  Công 15/11/1994 Nam Kinh 0975674959 12/12 Tổ 11 Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La Đ3 

4 Cà Văn Cương 27/03/1996 Nam Thái 0971964677 12/12 Bản Phường Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La Đ4 

5 Lò Thị  Dương 11/02/1998 Nữ Thái 0379064018 12/12 Bản Ỏ Mường Sai  Sông Mã Sơn La Đ4 

6 Quàng Văn Đức 06/08/2000 Nam Thái 0988109650 12/12 Bản Pục C. Khương Sông Mã Sơn La Đ3 

7 Lò Thị Hảo 27/10/2001 Nữ Thái 0354483660 12/12 Bản Thẳm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La Đ3 

8 Sồng A Hẳng 09/11/2020 Nam Mông 0345543816 12/12 Bản Co Hịnh Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La Đ3 

9 Lò Văn  Hiệp 02/02/2002 Nam Thái 0971017696 12/12 Bản Mo C. Khương Sông Mã Sơn La Đ3 

10 Cà Văn  Hoài 24/02/2001 Nam Thái 0375415648 12/12 Bản Phường Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La Đ3 

11 Lò Văn  Khải 15/10/2002 Nam Mường 0386324338 12/12 Bản Nà Sàng Chiềng Xuân Vân Hồ Sơn La Đ3 

12 Vì Văn Lâm 02/04/2002 Nam Thái 0867757287 12/12 Chiềng Cang Chiềng Cang Sông Mã Sơn La Đ3 

13 Lầu Thị  Liên 03/03/2002 Nữ Mông 0974081625 12/12 Pha Lao Phổng Lái Thuận Châu Sơn La Đ3 

14 Lò Văn  Linh 01/08/2001 Nam Thái 0357395662 12/12 Bản Mớ Co Mạ Thuận Châu Sơn La Đ3 

15 Trần Nguyên Lượng 10/09/2002 Nam Kinh 0372495986 12/12 Tiên Sơn C. Khương Sông Mã Sơn La Đ3 

16 Tòng Văn  Nguyên 10/05/2002 Nam Thái 0369721374 12/12 Phiêng Lạnh Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La Đ3 

17 Hạng Thị Nhia 03/02/2002 Nữ Mông 0393606421 12/12 Phù Lồng A Phu Nhi Đ.Biên Đông Đ. Biên Đ3 

18 Tòng Văn  Thái 04/01/1982 Nam Thái 0334351786 12/12 Bản Giôn Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La Đ3 

19 Đỗ Văn Tú 11/06/2003 Nam Kinh 0987248022 12/12 Bản Hôm Chiềng Cọ TP Sơn La Sơn La Đ3 

20 Hoàng Anh Tuấn 08/08/1997 Nam Kinh 0973206966 12/12 Tổ 12 Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La Đ3 

21 Lò Văn  Tuấn 07/07/1998 Nam Thái 0987064607 12/12 Bản Cang É Tòng Thuận Châu Sơn La Đ3 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Điện thoại 

(*) 
VH 

Địa chỉ  Ghi 

chú Bản  Xã Huyện Tỉnh 

22 Hồ Văn  Tùng 24/02/1999 Nam Thái 0367878945 12/12 Bản Pá Uôn Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La Đ3 

23 Tòng Bách Tùng 11/03/2000 Nam Thái 0352395829 12/12 Bản Ót Nọi Chiềng Cọ TP Sơn La Sơn La Đ3 

24 Cà Văn Xuân 31/05/1990 Nam Thái 0349789245 12/12 Bản Ót Nọi Chiềng Cọ TP Sơn La Sơn La Đ3 

 

2. Lớp TC CNTY K58B 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Điện thoại 

(*) 
VH 

Địa chỉ Ghi 

chú 
Bản  Xã Huyện Tỉnh 

1 Giàng Thị Dua 28/04/2006 Nữ Mông   9/12 Bản Suối Quốc Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ3 

2 Sồng Lao Gấu 10/11/2006 Nam Mông 0865867787 9/12 Bản Ôn Ốc Mường Lựm Yên Châu Sơn La Đ3 

3 Tòng Thị  Hà 12/09/2006 Nữ Thái 0378838107 9/12 Bản Bằng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La Đ3 

4 Tráng Thị Thu Hằng 12/01/2006 Nữ Mông 0845101956 9/12 Bản Lao Khô I Phiêng Khoài Yên Châu Sơn La Đ3 

5 Lù Việt Hùng 16/08/2006 Nam Thái 0383040031 9/12 Tổ 10 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

6 Hoàng Thị  Huyền 10/10/2006 Nữ Thái 0913987420 9/12 Bản  Hản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

7 Nguyễn Thị Huyền 21/09/1997 Nữ Kinh 09715111942 9/12 TK Quyết Thắng Cò Nòi Mai Sơn Sơn La Đ3 

8 Tòng Văn  Hưng 21/12/2005 Nam Thái 0366586872 9/12 Bản Co Phung Hát Lót Mai Sơn Sơn La Đ3 

9 Quàng Thanh Liêm 12/04/2006 Nam Thái 0358167769 9/12 Bản Tam Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La Đ3 

10 Tòng Văn  Lợi 10/05/2003 Nam Thái 0345885821 9/12 Bản Ka láp Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La Đ3 

11 Tòng Duy Mạnh 04/01/2006 Nam Thái 0388897308 9/12 Bản Tô Vuông Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La Đ3 

12 Sồng Thị  May 22/09/2006 Nữ Mông 0336063064 9/12 Bản Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ3 

13 Lê Hoài Nam 11/08/2006 Nam Kinh 0359420484 9/12 Thôn 4 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

14 Mùa Thị Sênh Nhi 05/02/2006 Nữ Mông 0362002117 9/12 Bản Tòng Tải A Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La Đ3 

15 Hờ A  Nhiệt 25/12/2006 Nam Mông 0375522115 9/12 Bản Phiêng Khàng Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La Đ3 

16 Trọ Thị Pàng 22/08/2006 Nữ Mông 0866184057 9/12 Bản Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ3 

17 Tòng Thị Hà Phương 22/11/1997 Nữ Thái 0358823778 9/12 Bản Hồng Mường Chùm Mường La Sơn La Đ3 

18 Tòng Văn  Phương 16/05/2003 Nam Thái 0368357529 9/12 Bản Pát Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La Đ3 

19 Hờ A  Pó 22/11/2006 Nam Mông 0349310422 9/12 Bản Phiêng Khàng Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La Đ3 

20 Lò Mạnh Quang 24/12/2006 Nam Thái 0368972375 9/12 Bản Cọ Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La Đ3 

21 Đinh Văn Quyết 19/02/2006 Nam Mường   9/12 Bản Thải Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ3 



4 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Điện thoại 

(*) 
VH 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản  Xã Huyện Tỉnh 

22 Lò Thị Quỳnh 27/06/2006 Nữ Thái 0334964489 9/12 Bản Bôm Cưa Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

23 Tráng Thị Sa 22/04/2006 Nữ Mông 0886001797 9/12 Bản Lao Khô I Phiêng Khoài Yên Châu Sơn La Đ3 

24 Cà Văn Sơn 04/01/2003 Nam Thái 0382520190 9/12 Bản Muông Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La Đ3 

25 Đoàn Đặng Thái Sơn 16/12/2003 Nam Kinh 098888859 9/12 Tổ 3 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La Đ3 

26 Tếnh Thị Sua 10/10/2006 Nữ Mông 0886001797 9/12 Bản Lao Khô I Phiêng Khoài Yên Châu Sơn La Đ3 

27 Sồng A Tanh 01/10/2006 Nam Mông   9/12 Bản Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ3 

28 Vàng Lao Thân 10/10/2006 Nam Mông 0395357826 9/12 Bản Đin Chí Chiềng On Yên Châu Sơn La Đ3 

29 Mùi Văn Thuần 11/11/2003 Nam Mường 0348547091 9/12 Bản Nà Mường Tân Hợp Mộc Châu Sơn La Đ3 

30 Sồng Thị  Tra 06/02/2006 Nữ Mông 0392681544 9/12 Bản Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ3 

31 Hoàng Văn  Trường 10/03/2006 Nam Thái 0368972375 9/12 Bản Cọ Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La Đ3 

32 Hạng Lù Tủa 25/06/2006 Nam Mông 0344078276 9/12 Bản Háng C Làng Chếu Bắc Yên Sơn La Đ4 

33 Cà Văn  Tuấn 25/11/2005 Nam Thái 0862087174 9/12 Bản Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La Đ4 

34 Giàng A Tuấn 31/08/2006 Nam Mông 0379454625 9/12 Bản Huổi Lặp Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La Đ4 

35 Cầm Văn Tùng 06/08/2005 Nam Thái 0383473253 9/12 Bản Kẹ Mường Chanh Mai Sơn Sơn La Đ4 

36 Giàng A Vàng 05/09/2005 Nam Mông 0349520700 9/12 Bản Giáp Đất Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ4 

37 Đinh Văn Việt 16/03/2006 Nam Mường   9/12 Bản Thải Mường Thải Phù Yên Sơn La Đ4 

3. Lớp TC Điện nước K58            

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Dân tộc 
Điện thoại 

(*) 
VH 

Địa chỉ Ghi 
chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

1 Hoàng Bảo Long 19/09/2006 Nam Thái 0858284066 9/12 Bản Chai Chiềng Đông Yên Châu Sơn La Đ3 

2 Lò Minh Quang 04/04/2005 Nam Thái 0358526842 9/12 Bản Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

3 Mùa A Nênh 23/08/2005 Nam Mông 0365194620 9/12 Bản Thịnh B Suối Bau Phù Yên Sơn La Đ3 

4 Vàng Lao Hiếu 03/02/2006 Nam Mông 0335550346 9/12 Bản Đin Chí Chiềng On Yên Châu Sơn La Đ3 

5 Mùa A Di 13/03/2006 Nam Mông 0378825534 9/12 Bản Suối Thịnh Suối Bau Phù Yên Sơn La Đ3 

6 Giàng A Trọng 28/07/2006 Nam Mông 0824520082 9/12 Bản Pá Sung Nà Ớt Mai Sơn Sơn La Đ3 

7  Lò Văn Hoàng 25/11/2006 Nam Thái 0968195624 9/12 Bản Hản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

8 Lò An Bình 02/06/2006 Nam Khơ Mú 0396017883 9/12 Bản Mện Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La Đ3 

9 Lò Văn  Trọng 22/07/2006 Nam Thái 0898705602 9/12 Bản Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

10 Tòng Đức Huy 24/04/2006 Nam Thái 0356430012 9/12 Bản Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

11 Lò Văn  Ninh 15/03/2006 Nam Khơ Mú 0384591497 9/12 Bản Nà Phặng Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La Đ3 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Điện thoại 

(*) 
VH 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

12 Quàng Hải Nam 18/03/2006 Nam Thái 0384302469 9/12 Bản Un Mường Bon Mai Sơn Sơn La Đ3 

13 Lò Văn  Nguyên 28/01/2006 Nam Khơ Mú 0366620498 9/12 Bản Mện Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La Đ3 

14 Trần Trung Dũng 16/12/2006 Nam Tày   9/12 Tổ 2 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La Đ3 

15 Hoàng Anh Tú 17/06/2006 Nam Thái 0981039898 9/12 Bản Cho Đáy Tô Múa Vân Hồ Sơn La Đ3 

16 Hoàng Văn Sơn 07/09/2005 Nam Thái 0342766150 9/12 Bản Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

17 Đinh Minh Quang 06/07/2006 Nam Mường 0353286092 9/12 Bản Pe Song Pe Bắc Yên Sơn La Đ3 

18 Mùa A Chua 03/06/2004 Nam Mông 0394297009 9/12 Bản Thịnh Suối Bau Phù Yên Sơn La Đ3 

19 Hà Đức Trọng 30/05/2006 Nam Thái 0986643540 9/12 Bản Hản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

20 Lò Văn  Thiện 13/05/2006 Nam Thái 0967910578 9/12 Bản Hản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

21 Lò Văn  Nguyên 16/04/2005 Nam Thái 0327479406 9/12 Bản Thẳm Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La Đ3 

22 Mùa A Chang 17/02/2006 Nam Mông 0947719604 9/12 Bản Suối Đon Chiềng Khừa Mộc Châu Sơn La Đ3 

23 Tòng Văn  Tiếp 07/03/2005 Nam Thái 0852355949 9/12 Bản Khoang Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La Đ3 

24 Lèo Văn  Hùng 04/11/2005 Nam Thái 0961838705 9/12 Bản Noong Đúc Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

25 Tòng Văn Việt 12/12/2005 Nam Thái 0335208623 9/12 Bản Hin Hụm Mường Bằng Mai Sơn Sơn La Đ3 

26 Hoàng Hải Nam 19/03/2006 Nam Kinh 0968946670 9/12 Tổ 5 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

27 Hà Tuấn Kiệt 09/10/2006 Nam Thái 0348662193 9/12 Bản Nà Hạn 2 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

28 Quàng Văn Doan 15/09/2005 Nam Thái 0963591257 9/12 Bản Thẳm Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La Đ3 

29 Quàng Văn Hưng 13/09/2006 Nam Thái 0374493846 9/12 Bản Khiềng Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La Đ3 

30 Lý Văn Hào 27/07/1994 Nam Dao 0986596354 12/12 Bản Suối Lèo Tân Lang Phù Yên Sơn La Đ3 

31 Hà Đức Minh 15/02/2006 Nam Thái 0359261687 9/12 Bản Xum Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

32 Nguyễn Tuấn Trường 02/06/2006 Nam Thái 0387150526 9/12 Bản Khoa Chiềng Chung Mai Sơn Sơn La Đ3 

33 Phàng A Sang 28/02/2006 Nam Mông 0347929634 9/12 Bản Pú Tạu Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La Đ3 

34 Đỗ Việt Hùng 20/07/1989 Nam Kinh 0972318988 12/12 Tiểu Khu 5 TT Hát Lót Mai Sơn Sơn La Đ3 

35 Nguyễn Thanh Tùng 28/03/2006 Nam Kinh 0986279483 9/12 Tổ 7 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La Đ3 

36 Nguyễn Hoàng Lập 07/04/2006 Nam Kinh 0866643899 9/12 Bản Quỳnh Sơn Chiềng Sinh Thành P Sơn La Đ3 

 4. TC Nghiệp vụ bán hàng K58A 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Điện thoại VH 

Địa chỉ Ghi 
chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

1 Đặng Ngọc Anh 18/10/2006 Nam Kinh 0837113115 9/12 Tổ 8 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

2 Nguyễn Hà Tùng Anh 24/08/2006 Nam Kinh   9/12 Bản Mé Mận Chiềng Mai  Mai Sơn Sơn La Đ4 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Điện thoại VH 

Địa chỉ Ghi 
chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

3 Dương Thế Bảo 16/12/2006 Nam Kinh 0989903364 9/12 Thôn Mai Tiên Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La Đ4 
4 Cà Thị Bích 20/09/2006 Nữ Thái 0326656038 9/12 Bản Lay Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

5 Hoàng An Bình 10/12/2006 Nam Thái 0354316580 9/12 Bản Cả Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La Đ4 
6 Nguyễn Minh Chiến 01/04/2005 Nam Kinh 0977759688 9/12 Thôn 6 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ4 

7 Cà Văn  Duy 16/06/2004 Nam Thái 0374742646 9/12 Bản Nà Cạn Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 
8 Cà Minh Đại 05/04/2006 Nam Thái 098549976 9/12 Bản Nà Cạn Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

9 Hoàng Văn  Đạt 24/11/2006 Nam Thái 0983549976 9/12 Bản Nà Cạn Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 

10 Hà Văn Đoàn 22/12/2006 Nam Thái 0355975619 9/12 Bản Củ 2 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La Đ4 
11 Hoàng Văn  Hiệu 26/03/2006 Nam Thái 0919020659 9/12 Bản Thín Tường Tiến Phù Yên Sơn La Đ4 

12 Nguyễn Đình Hoàng 26/09/2006 Nam Kinh 0348170975 9/12 Bản Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ4 
13 Hoàng Văn  Hưng 08/08/2006 Nam Thái   9/12 Bản Dăm Hoa Chiềng Mai  Mai Sơn Sơn La Đ4 

14 Hà Văn Khánh 27/07/2006 Nam Thái 0963286031 9/12 Bản Cượm Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ4 
15 Nguyễn Hà Tùng Lâm 24/08/2006 Nam Kinh   9/12 Bản Mé Mận Chiềng Mai  Mai Sơn Sơn La Đ4 

16 Lèo Đức Mạnh 02/05/2006 Nam Thái 0334082881 9/12 Bản Củ 3 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La Đ4 
17 Hà Văn Miên 25/01/2006 Nam Thái 0396502914 9/12 Bản Bôm Cưa Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ4 

18 Lò Thị Minh 20/01/2006 Nữ Thái 0867183210 9/12 B Đông Luông Mường Bú Mường La Sơn La Đ4 
19 Đào Bảo Ngọc 10/12/2006 Nam Kinh 0333130493 9/12 Tổ 5  Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La Đ4 

20 Vì Thị  Phong 25/10/2006 Nữ X Mun 0368330059 9/12 Bản Nà Nhụng Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La Đ3 
21 Lò Hoài  Phương 09/08/2006 Nam Thái 0355987427 9/12 Bản Hụm Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La Đ4 

22 Nguyễn Tuấn Sơn 10/11/2006 Nam Kinh 0978784118 9/12 Thôn 6 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ4 
23 Cà Văn Thao 31/03/2006 Nam Thái 0347927720 9/12 Bản Phé Bản Lầm Thuận Châu Sơn La Đ3 

24 Lò Văn  Thuận 31/05/2006 Nam Thái 0898764557 9/12 B Lọng Phặng Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La Đ4 
25 Cà Văn Thượng 01/09/2006 Nam Thái 0348690867 9/12 Bản Phé Bản Lầm Thuận Châu Sơn La Đ3 

26 Hà Xuân Thượng 27/09/2005 Nam Thái 0369633341 9/12 Bạn Cượm Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 

27 Tòng Văn  Trọng 04/07/2005 Nam Thái 0329500286 9/12 Bản Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La Đ3 
28 Cà Văn  Vũ 05/09/2005 Nam Thái 0349250238 9/12 Bản Nà Cạn Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La Đ3 
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